
 

TRƢỜNG THCS QUANG TRUNG 

PHIẾU HƢỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC   

(Đối với học sinh không thể học tập trực tuyến) 

MÔN CÔNG NGHỆ 8 – TUẦN 7 

NỘI DUNG GHI CHÚ 

 Tên bài học/chủ đề 
Bài 13: BẢN VẼ LẮP 

1/ Hoạt động 1: Hoạt động 

của HS và bài ghi 

- Xem hình13.1 SGK trang 41 

hiểu được bản vẽ lắp có nội 

dung ntn?  

CH: Hãy cho biết bản vẽ lắp 

dùng để làm gì ? 

- Quan sát hình 10.1 SGK 

trang  34 và hình13.1 SGK 

trang 41  

CH: Hãy so nội dung bản vẽ 

lắp và bản vẽ chi tiết ?  

- Quan sát sơ đồ 13.2 SGK 

trang 42. 

CH: Nêu trình tự bản vẽ lắp? 

- - Quan sát hình 13.3 SGK 

trang 43. 

CH: Nêu tên của sản phẩm? 

- Quan sát hình 13.3 SGK 

trang 43. 

 CH: Hãy cho biết kích thước 

của sản phẩm? 

 

 

I/ Nội dung của bản vẽ lắp: 

Bản vẽ lắp diễn tả hình dạng, kết cấu của sản phẩm và vị 

trí tương quan giữa các chi tiết sản phẩm. 

- Hình biểu diễn: gồm hình chiếu và hình cắt diễn tả hình 

dạng, kết cấu và vị trí các chi tiết máy của bộ vòng đai. 

- Kích thước: gồm kích thước chung của sản phẩm, kích 

thước lắp của các chi tiết. 

- Bảng kê: gồm số thứ tự, tên gọi chi tiết, số lượng, vật 

liệu,… 

- Khung tên: gồm tên sản phẩm, tỉ lệ, kí hiệu bản hiệu, cơ 

sở sản xuất. 

II/Đọc bản vẽ lắp đơn giản: 

HS đọc và quan sát 13.1 SGK trang 42 để tìm hiểu trình 

tự đọc bản vẽ lắp. 

2/ Hoạt động 2:  

 - HS nghiên cứu SGK trang 

42. Đọc trình bản vẽ lắp.  

- HS đọc trước bài 14 

 

CH: Để đọc bản vẽ lắp ta phải đọc trình tự ntn? 



Tên bài học/chủ đề 

 

 

Bài 14: TH: ĐỌC BẢN VẼ LẮP ĐƠN GIẢN. 

1/ Hoạt động 1: Hoạt động 

của HS và bài ghi 

HS đọc và tìm hiểu SGK 

trang 44,45 và ghi vào tập ( 

phiếu ) thực hành 

 

 

  

- Xem bản vẽ lắp hình 13.1 

SGk-41, ở bài 13 

 

- HS nghiên cứu bài 13 SGK-

41,42 và bài 14 SGK- 44,45 

 

 

 

- HS tự nhận xét và đánh giá 

theo sự hướng dẫn của GV 

 

 

I/ Chuẩn bị: 

- Vật liệu: giấy  

- Dụng cụ cần thiết: thước, eke, compa, bút,… 

- SGK, phiếu thực hành… 

- Mẫu: bản vẽ lắp bộ ròng rọc. 

 

II/ Nội dung: 

Nghiên cứu hình 14.1 SGK trang 45 và trả lời các câu hỏi 

theo mẫu bảng 13.1 SGK trang 42. 

III/ Các bƣớc tiến hành: 

- Bước 1: Đọc VD và quan sát hình 13.1 ở bài 13 SGK 

trang 41. 

- Bước 2: Kẽ theo mẫu bảng 13.1 SGK trang 20 và làm 

vào phiếu thực hành 

IV/ Nhận xét: 

HS ghi nhận xét vào tập (phiếu )thực hành 

2/Hoạt động 2: HS làm bài 

HS đọc hiểu phần “ cách vẽ 

hình 3 chiều” SGK trang 22  

 HS làm bài thực hành vào phiếu thực hành. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRƢỜNG THCS QUANG TRUNG 

 

PHIẾU HƢỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC   

(Đối với học sinh không thể học tập trực tuyến) 

MÔN CÔNG NGHỆ 8 – TUẦN 8 

 

      NỘI DUNG                            GHI CHÚ 

Tên bài học/chủ đề 

 

Bài 15: BẢN VẼ NHÀ 

1/ Hoạt động 1: Hoạt động 

của HS và bài ghi 

- Ở H.15.1 SGK trang 46 

bảng vẽ nhà 1 tầng gồm 

những hình biểu diễn nào? 

- HS hãy quan sát đọc a,b,c 

SGK trang 46. 

 

 

 

 

- HS ghiên cứu bảng 15.1 

SGK trang 47  

CH: Các hình biểu diễn của 

bản vẽ thể hiện các bộ nào 

của ngôi nhà?  

CH: Các kí hiệu trong bảng 

diễn tả các bộ của ngôi nhà 

ở các hình biểu diễn?  

- HS ghiên cứu bảng 15.2 

SGK trang 48  

 

 

 

I/Nội dung bản vẽ nhà: 

a)Mặt bằng: nhằm diễn tả vị trí, kích thước của tường, 

vách, cửa đi, cửa sổ, các thiết bị, đồ đạc,…  

b)Mặt đứng: nhằm biểu diễn hình dạng bên ngoài gồm 

các mặt chính và mặt bên 

c)Mặt cắt: nhằm biểu diễn các bộ phận và kích thước của 

ngôi nhà theo chiều cao. 

II/ Kí hiệu quy ƣớc một số bộ phận của ngôi nhà: 

HS đọc và nghiên cứu bảng 15.1 SGK trang 47 tìm hiểu 

trình tự đọc bản vẽ nhà. 

 

 

 

 

III/ Đọc bản vẽ nhà: 

HS đọc và nghiên cứu bảng 15.2 SGK trang 48 tìm hiểu 

trình tự đọc bản vẽ nhà. 

 

2/Hoạt động 2:  

HS: Đọc và nghiên cứu bài 

 



15 để biết được cách đọc 

bản vẽ nhà đơn giản.  

- HS đọc và chuẩn bị trước 

bài 16 

CH: Để đọc bản vẽ nhà ta phải đọc trình tự ntn? 

Tên bài học/chủ đề 

 

Bài 16: TH: ĐỌC BẢN VẼ NHÀ 

 

  

 

 

 

- HS đọc và tìm hiểu SGK 

trang 50, 51 và ghi vào tập 

 ( phiếu thực hành) 

 

 - Xem bản vẽ nhà hình 16.1 

SGk-61.  

- HS nghiên cứu bài 15 và 

bài 16. 

- HS tự nhận xét và đánh giá 

theo sự hướng dẫn của GV 

I/ Chuẩn bị: 

- Vật liệu: giấy  

- Dụng cụ cần thiết: thước, eke, compa, bút,… 

- SGK, phiếu thực hành… 

- Tài liệu: bản vẽ nhà. 

II/ Nội dung: 

- Nghiên cứu SGK trang 50, 51.  

- Đọc bản vẽ nhà ở H.16.1 SGK- 51 và trả lời các câu hỏi 

theo mẫu bảng 15.2 SGK-48 bài 15. 

III/ Các bƣớc tiến hành: 

-  Đọc VD và quan sát hình 16.1 SGK trang 51. 

-  Kẽ theo mẫu bảng 5.2 SGK trang 48 và làm vào phiếu 

thực hành. 

IV/ Nhận xét: 

HS ghi nhận xét vào tập (phiếu )thực hành 

 

 

 

 

 

 


